
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

3 0 0

3 0 0

17 1 50 6006 UXTC 24 tuần

17 2 29 1001 Đa UXTC 18 tuần/VMC 2 lần

18 3 49 1011 UXTC 14 tuần

18 4 39 3013 UXTC 16 tuần/VMC

18 5 46 1001 UXTC 14 tuần

18 6 42 1001 Đa UXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 57 4014 UXTC 14 tuần gây rong huyết

17 2 47 ĐT U tuyến BT(P) + NXTC

18 3 45 2022 UXTC 14 tuần

18 4 34 3013 UBT (P) 6 cm

18 5 30 1011 UXTC 12 tuần/Rong huyết

3 0 0

3 0 0

17 1 54 1001 UXTC 24 tuần/VMC

17 2 37 2002 UXTC 18 tuần/VMC

18 3 53 ĐT UBT(P) to + NXTC

18 4 48 1031 LNMTC trong cơ/Thống kinh

18 5 44 2032 UXTC 16 tuần

18 6 43 ĐT UXTC 24 tuần

LỢI + DŨNG.YQG + Đ.NAM.NT

THANH BÌNH + MAI THẢO + D.TRINH.BM

THANH BÌNH + MAI THẢO + D.TRINH.BM

NGỌC TRANG + H.QUYÊN + HỒNG NHUNG

NGỌC TRANG + H.QUYÊN + HỒNG NHUNG

TH.VÂN + YÊN + ÚT

TH.VÂN + YÊN + ÚT

TH.VÂN + YÊN + ÚT

BS SẢN A + ĐÌNH HÀO

BS SẢN A + KIM YẾN

LỢI + DŨNG.YQG + Đ.NAM.NT

V.HÒA + G.ĐỨC + TẤN ĐẠT

V.HÒA + G.ĐỨC + TẤN ĐẠT

THU HÀ 2 + Q.HẢI

THU HÀ 2 + NỚP

Q.KHOA + T.NGỌC + THANH HÀ 1

Q.KHOA + T.NGỌC + THANH HÀ 1

BS PHẨU THUẬT

BS SẢN A + THẢO.PNT.DT 

BS SẢN A + PHƯƠNG THẢO

HỒNG CẨM + LỤA.BM + M.THƠ.NT

HỒNG CẨM + LỤA.BM + M.THƠ.NT

VIỆT THANH + TR.LOAN + HƯƠNG.PNT

VIỆT THANH + TR.LOAN + HƯƠNG.PNT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt PP có u + KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Từ ngày 22/02/2016 đến ngày 28/02/2016 (Tuần1)

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

ĐOÀN THỊ HUYỀN LOAN

TRẦN MỘNG QUỲNH PHƯƠNG

TĂNG MINH TUYẾT

NGUYỄN THỊ KIỀU

LÊ THỊ MỸ TRANG

TRƯƠNG THỊ KIỀU TIÊN

ĐẶNG THỊ NGỌC NGÂN

CAO THỊ PHÚC

ĐỖ THỊ NHUNG

HUỲNH THỊ DUNG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ CAM

NGUYỄN THỊ KIM YẾN

MAI TUYẾT PHƯƠNG

BN SẢN A

BN SẢN A

PHAN THỊ XUÂN HƯƠNG

HỌ VÀ TÊN

BN SẢN A

BN SẢN A

LÊ THỊ CẨM LINH

NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN

NGUYỄN THỊ QUẰNG

507

268

491

374

278

269

SHC

5369

277

238

 429

395

288

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

KP

239

PM

Ngày: 22/02/2016 

Ngày: 23/02/2016 

Ngày: 24/02/2016 

Ngày: 25/02/2016 

249

262

5396



3 0 0

3 0 0

17 1 45 2012 KBT

17 2 45 2002 UXTC 16 tuần

18 3 43 1011 UXTC to

18 4 41 2002 UXTC 12 tuần

18 5 36 ĐT UBT(T) to

18 6 28 0000 UXTC 12 tuần/HM I

3 0 0

3 0 0

17 1 48 2012 UXTC 14 tuần chèn ép BQ/VMC 2 lần

17 2 47 2012 U hạ vị to

18 3 49 2002 UXTC 18 tuần/Rong huyết

18 4 31 2022 UXTC 14 tuần chèn ép BQ

18 5 37 ĐT UXTC to

18 6 27 ĐT UXTC + UBT(P) tái phát

7 32 1001 UXTC 14 tuần/Cường kinh

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

G CHUỒN + TRÍ 1 + CẨM NHUNG

G CHUỒN + TRÍ 1 + CẨM NHUNG

DỰ BỊ

TÔ NGUYỆT + TÚ NGÂN + H.NHẬT

BS SẢN A + MỸ KHANH 

BS SẢN A + K.XUYẾN

THỌ + D.PHƯỢNG + KIM HÀO

THỌ + D.PHƯỢNG + KIM HÀO

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

THU HÀ 2 + NGỌC DIỄM

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

VIỆT THANH + HIỀN.CĐT + PHƯƠNG.PNT

VIỆT THANH + HIỀN.CĐT + PHƯƠNG.PNT

TÔ NGUYỆT + TÚ NGÂN + H.NHẬT

THU HÀ 2 + HOÀI NAM 

Bóc NX + UBT(P), KTSD

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Ngày 19 tháng 2 năm 2016

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ t/sát, Bóc u + KTSD

C/g Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP + Cắt MNL + t/sát 

hạch

NGUYỄN THỊ MAI

NGUYỄN THỊ TRANG

VĂN LÝ THÙY LINH

PHAN THỊ KIM TIẾN

NGUYỄN THỊ TÂM

TRANG THỊ MỘNG THU

NGUYỄN THANH THỦY

BN SẢN A

BN SẢN A

LÊ THỊ KIM HOÀNG

NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT

BN SẢN A

BN SẢN A

ĐINH THỊ LÝ

TRẦN THU THỦY

ĐOÀN THỊ NGỌC YẾN

HÀNG THỊ BÍCH THỦY

295

KP

523

292

297

522

300

258

282

497

51UB

276

293

Thứ: SÁU 

Ngày: 26/02/2016 


